
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
110 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

10/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚC 

3502426735

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở)

3320

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

5. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở)

2651

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị
nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở)

3312

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật 

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHUC TECHNOLOGY CO., LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất 
độc hại nạnh và cấm kinh doanh, không tồn trữ hóa chất tại trụ 
sở)

4669

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 

4661

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đấu thầu; phân 
tích,  đánh giá hồ sơ dự thầu; Lập báo cáo hồ sơ mời thầu, hồ 
sơ yêu cầu; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; Lập dự án 
đầu tư các công trình xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng, Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán 
công trình xây dựng; Dịch vụ tư vấn các công trình xây dựng;
- Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp; Giám 
sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống 
…); Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; 
Giám sát công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế công trình hạ tầng đô thị; thiết kế công trình giao thông 
(cầu, đường, cống..); Thiết kế công trình thủy lợi, Thiết kế hệ 
thống điện, cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp

7110

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp cam kết chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

0810

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

17. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống trộm, camera quan sát

4329

19. Thu gom rác thải độc hại 3812

20. Khai thác gỗ 0220

21. Thu gom rác thải không độc hại 3811

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822
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3.000.000.000 VNĐ

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hang hóa

4610

27. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

28. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110(Chính)

29. Sửa chữa thiết bị khác 3319

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết : Hoạt động điều hành cảng biển; Hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; Hoạt động 
điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
liên quan đến vận tải đường thủy nội địa

5222

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026159001049
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Tâm , Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 110 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH THỊ HƯỜNG     Nữ

20/06/1959 Kinh Việt Nam

29/06/2017 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về 
Dân Cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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